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Tiết 30:   KIỂM TRA CUỐI KÌ II - MÔN HĐTN HN 6
( Đề số 2)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
	- Nhận biết được một số nghề trong thế giới nghề nghiệp qua các đặc điểm, hoạt độngđặc trưng của nghề
	- Biết được lợi ích, giá trị của các nghề trong xã hội và có thái độ tôn trọng đối với các hoạt động lao động nghề nghiệp;
	 - Biết được yêu cầu về an toàn khi sử dụng công cụ lao động của nghề truyền thống
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện năng lực tự chủ, giao tiếp và hợp tác 
3. Thái độ : 
- Gi¸o dôc tÝnh nghiªm tóc, trung thùc vµ kh¶ n¨ng t­ duy logic cho häc sinh.
4. Định hướng phát triển năng lực, phẩm chất
- Năng lực chung: Giao tiếp và  hợp tác, tự chủ và  tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực riêng: Năng lực hợp tác của HS, khả năng thích ứng của HS với môi trường giáo dục, tư duy, năng lực đánh giá và nhận xét. 
- Phẩm chất: Trách nhiệm, nhân ái, trung thực, chăm chỉ.
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ĐỀ BÀI
I. Trắc  nghiệm khách quan 
Hãy điền đáp án đúng từ câu 1 đến câu 12 vào những ô trống sau:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1: Khi các thiết bị điện trong nhà bị hỏng, chúng ta phải tìm ai để sửa chữa?
A. Thợ may.           B. Thợ thủ công.               C. Thợ điện.             D. Thợ sửa ống nước.
Câu 2: Chúng ta có thể thực hiện tuyên truyền, giới thiệu về các làng nghề truyền thống bằng phương tiện nào?
A. Internet.
B. Tờ rơi, sách báo.
C. Tổ chức các buổi tư vấn nghề truyền thống.
D. Tất cả các phương án trên. 
Câu 3: Hoạt động nào dưới đây góp phần gìn giữ các nghề truyền thống?
A. Truyền nghề cho các thế hệ sau.
B. Khuyến khích mọi người sử dụng các sản phẩm truyền thống.
C. Quảng bá du lịch gắn liền với các làng nghề truyền thống.
D. Tất cả các phương án trên
Câu 4: Chúng ta có trách nhiệm như thế nào trong việc gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của địa phương, đất nước?
A. Cần có thái độ trân trọng, tích cực khi tìm hiểu về làng nghề nghề truyền thông
B. Quảng bá hình ảnh về nghề truyền thống nước ta rộng rãi
C. Không cần làm gì cả
D. Cả A và B đúng
 Câu 5: Đâu không phải là kĩ năng cần có của người làm nghề truyền thống?
A. Khéo léo                B. Sáng tạo                   C. Tỉ mỉ                  D. Hậu đậu
Câu 6: Theo em, chất lượng của các sản phẩm nghề truyền thống phụ thuộc vào những yếu tố nào?
A. Chất lượng của các nguyên liệu đầu vào
B. Kĩ năng và tâm huyết của các nghệ nhân
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 7: Để có thể phát triển các nghề truyền thống, chúng ta cần hướng tới thay đổi những phương diện nào?
A. Cơ sở vật chất kĩ thuật.
B. Đối tượng mua.
C. Thị trường tiềm năng.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 8: Để phát triển các làng nghề truyền thống, theo em, chúng ta cần tìm những nghệ nhân tương lai như thế nào?
A. Tìm các nghệ nhân chỉ cần chăm chỉ
B. Tìm các nghệ nhân khéo léo, sáng tạo, bắt kịp xu thế hiện nay
C. Tìm các nghệ nhân chỉ cần khéo léo, không cần sáng tạo
D. Ai cũng có thể làm được
Câu 9: Việc nhận biết được sự phù hợp (hoặc chưa phù hợp) của bản thân mình đối với công việc làng nghề sẽ giúp gì cho em?
A. Không giúp ích điều gì
B. Định hướng nghề nghiệp tương lai
C. Định hướng để rèn luyện các phẩm chất, năng lực cá nhân
D. Đáp án B và C đúng
Câu 10: An toàn lao động là gì?
A. Là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.
B. Là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.
C. Là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố gần nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.
D. Là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có ít tác hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.
Câu11: Tại sao phải tuân thủ kỉ luật an toàn lao động trong quá trình làm việc?
A. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.
B. Để năng suất giảm sút
C. Để các sản phẩm làm ra chất lượng tốt nhất
D. Cả A và C đều đúng.
Câu 12: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:
Yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong sử dụng công cụ lao động là....với mọi ngành nghề, trong đó có nghề truyền thống
A. không cần thiết      B. cần thiết          C. không yêu cầu      D. không bắt buộc
II. Tự luận 
Câu 13: Hãy ghi lại những điều em đã tìm hiểu được về nghề truyền thống ?

Câu 14:   Nêu những việc em đã chuẩn bị để tập làm nghề truyền thống với nội dung sau: 
-Tên sản phẩm em lựa chọn: …………………………………………………………..
- Học cách làm sản phẩm ở đâu, bằng cách nào:……………………………………….
- Những dụng cụ nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị sản phẩm: ………………………..
Câu 15: Qua việc trổ tài nấu món ăn truyền thống, em có cảm nhận như thế nào?
Câu 16:  Lâm có bác làm ở ngân hàng. Lâm cho rằng làm ở ngân hàng thì mới có nhiều tiền, không phải lao động vất vả. Vì vậy, Lâm ngưỡng mộ bác và mong muốn sau này cũng được làm nghề đó. Em có đồng tình với suy nghĩ và thái độ của Lâm không? Vì sao? 
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III. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
I. Trắc  nghiệm khách quan 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	D
	D
	D
	D
	C
	D
	B
	D
	A
	D
	B



II. Tự luận 
	Câu
	Đáp án

	Câu 13
	- HS ghi lại được những hiểu biết của mình về 1 nghề truyền thống
Ví dụ:
Những hiểu biết của em về nghề làm gốm đây là một nghề truyền thống đặc biệt, đòi hỏi phải thật tỉ mỉ, cẩn thận khéo léo để tạo ra được những sản phẩm tinh xảo thu, cuốn hút.
Người làm nghề còn phải biết cập nhật những xu hướng, mẫu mã mới để đa dạng hóa sản phẩm.

	Câu 14
	* Học sinh nêu được: 
-Tên sản phẩm em lựa chọn: 
- Học cách làm sản phẩm ở đâu, bằng cách nào:
- Những dụng cụ nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị sản phẩm:
* ví dụ:
-Tên sản phẩm em lựa chọn: Tập thêu
- Học cách làm sản phẩm ở đâu, bằng cách nào: Trong một hoạt động trải nghiệm trường em đã mời các nghệ nhân thêu ở làng thêu truyền thống Thường Tín về. Trong buổi hoạt động đó em đã được các nghệ nhân hướng dẫn và trải nghiệm cách thêu.
- Những dụng cụ nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị sản phẩm: Khung thêu, chỉ, kim, vải thêu.

	Câu 15
	Em cảm thấy rất vui và hào hứng vì các món ăn truyền thống của Việt Nam rất ngon và hấp dẫn. Mặc dù công thức làm hơi phức tạp nhưng em sẽ cố gắng học thêm thật nhiều món ăn nữa để nấu cho gia đình và bạn bè.

	Câu 16
	Theo em thì việc Lâm ngưỡng mộ bác là không sai, nhưng việc Lâm hiểu về nghề ngân hàng là không phải lao động vất và lại kiếm được thu nhập cao thì chưa đúng. Vì bất cứ nghề nghiệp gì chúng ta cũng đều phải lao động miệt mài, hăng say, vất vả thì mới có thể kiếm được thu nhập cho mình


* Tiêu chí đánh giá
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